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          Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 
             
 
 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NGUYÊN BÌNH, TỈNH CAO BẰNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Mã Nguyệt Thu. 

Các Hội thẩm nhân dân:            Ông Ma Thanh Khỏe. 

Bà Hoàng Thị Lê. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Trần Văn Dũng - Thẩm tra viên Tòa án nhân dân 

huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng tham 

gia phiên tòa: Ông Nông Văn Phong - Kiểm sát viên 

Ngày 07 tháng 12 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Nguyên Bình, 

tỉnh Cao Bằng xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 31/2022/TLST-HS 

ngày 13/10/2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 42/2022/QĐXXST-HS ngày 

25/11/2022 đối với các bị cáo:  

1. Họ và tên: Lý Dào C, tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam; Sinh ngày 

10/02/1998 tại xã P, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng; Nơi ĐKTT: Xóm B, xã P, 

huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng; Nghề nghiệp: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Dân 

tộc: Dao; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 07/12; Họ tên bố: Lý Phụ P1, sinh năm 

1964 (đã chết); Họ tên mẹ: Bàn Mùi N, sinh năm 1960 (đã chết); Anh em ruột: Gia 

đình bị cáo có sáu anh chị em, bị cáo là con thứ sáu trong gia đình; Vợ, con: Chưa có; 

Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện 

Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng từ ngày 08/6/2022 cho đến nay, có mặt tại phiên tòa. 

2. Họ và tên: Trương Văn C3, tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam; Sinh 

ngày 12/5/1990 tại xã P, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng; Nơi ĐKTT: Xóm B, xã 

P, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng; Nghề nghiệp: Không; Quốc tịch: Việt Nam; 

Dân tộc: Nùng; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 09/12; Họ tên bố: Trương Văn 

C4, sinh năm 1963, nghề nghiệp: Hưu trí, trú tại: Xóm B, xã P, huyện Nguyên Bình, 

tỉnh Cao Bằng; Họ tên mẹ: Hoàng Thị B1, sinh năm 1961, nghề nghiệp: Làm ruộng, 

trú tại xóm B, xã P, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng; Anh em ruột: Gia đình bị 

cáo có năm anh em, bị cáo là con thứ tư; Vợ Nông Thị Q, sinh năm 1994, nghề 

nghiệp: Làm ruộng, trú tại: Xóm B, xã P, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng; Bị cáo 

có hai con, con lớn sinh năm 2014, con nhỏ sinh năm 2017; Tiền án: Không; Tiền sự: 

có 01 tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy theo Quyết định xử phạt vi 
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phạm hành chính số 64/QĐ-XPHC ngày 22/7/2021 của Công an huyện Nguyên Bình; 

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao 

Bằng từ ngày 08/6/2022 cho đến nay, có mặt tại phiên tòa. 

3. Họ và tên: Lục Thị X, tên gọi khác: Không; Giới tính: Nữ; Sinh ngày 

29/11/1962 tại thị trấn T, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng; Nơi ĐKTT: Tổ M, thị 

trấn T, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng; Nghề nghiệp: Không; Quốc tịch: Việt 

Nam; Dân tộc: Nùng; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 07/10; Họ tên bố: Lục 

Hoàng Đ, sinh năm 1937 (đã chết); Họ tên mẹ: Lương Thị U, sinh năm 1937, nghề 

nghiệp: Hưu trí, trú tại: Tổ M, thị trấn T,  huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng; Anh 

em ruột: Bị cáo có bốn chị em, bị cáo là con thứ nhất; Chồng Lý Văn M1, sinh năm 

1957, nghề nghiệp: Không, trú tại Tổ M, thị trấn T, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao 

Bằng; Con: Bị cáo có hai con, con lớn sinh năm 1986, con nhỏ sinh năm 1988; Tiền 

án, tiền sự: Không; Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện 

Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng từ ngày 08/6/2022 cho đến nay, có mặt tại phiên tòa. 

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: Chị Nông Thị Q, sinh năm 1994, 

trú tại: Xóm B, xã P, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Có mặt. 

- Người làm chứng: 

+ Anh Bàn Tuấn C3, sinh năm 1992. 

+ Anh Bàn Kiềm C1, sinh năm 1996. 

Cùng trú tại: Xóm K, xã T1, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. 

+ Anh Đặng Chàn T2, sinh năm 1987, trú tại: Xóm B, xã P, huyện Nguyên 

Bình, tỉnh Cao Bằng. 

+ Anh Phùng Kiềm C2, sinh năm 1993, trú tại: Xóm N1, xã P, huyện Nguyên 

Bình, tỉnh Cao Bằng. 

+ Anh Phùng Vần T3, sinh năm 1992, trú tại: Xóm L, xã V, huyện Nguyên 

Bình, tỉnh Cao Bằng (Hiện đang bị tạm giam tại nhà tạm giữ Công an huyện Nguyên 

Bình). 

Những người làm chứng vắng mặt tại phiên tòa. 

NỘI DUNG CỦA VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 08/6/2022, tổ Công tác đội điều tra tổng hợp 

Công an huyện Nguyên Bình phối hợp với Công an xã T1, huyện Nguyên Bình làm 

nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát khi đi đến địa phận thuộc xóm Pù Vài, xã T1, huyện 

Nguyên Bình tổ công tác phát hiện một người đàn ông đang điều khiển xe mô tô nhãn 

hiệu HONDA Wave anpha, biển kiểm soát 11B1- 410.53, màu sơn đen - trắng thấy có 

biểu hiện nghi vấn Tàng trữ trái phép chất ma túy nên tổ công tác đã yêu cầu dừng xe 
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mô tô để kiểm tra. Qua kiểm tra xác định được người đàn ông có tên Lý Dào C, sinh 

năm 1996, trú tại xóm B, xã P, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Phát hiện và thu 

giữ: Tại túi quần phía sau, bên phải C đang mặc có một gói nhỏ giấy bạc của vỏ bao 

thuốc lá, mở vào bên trong có chứa chất bột màu trắng nghi là heroine và số tiền 

305.000,đ (Ba trăm linh năm nghìn đông); Tại túi quần đằng trước, bên phải C đang 

mặc số tiền 600.000,đ (Sáu trăm nghìn đồng); Tại túi quần phía trước, bên trái C 

đang mặc có một điện thoại di động bàn phím, nhãn hiệu NOKIA, màu đen, có số 

IMEI: 355930042652627, bên trong có chứa sim số 0389089332, điện thoại cũ đã 

qua sử dụng; Một xe mô tô nhãn hiệu HONDA Wave anpha, biển kiểm soát 11B1- 

410.53, màu sơn đen - trắng. Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả 

tang, niêm phong toàn bộ vật chứng cùng một số đồ vật tài liệu liên quan rồi đưa đối 

tượng về trụ sở Công an huyện Nguyên Bình để tiếp tục điều tra làm rõ. 

Tại cơ quan điều tra, Lý Dào C khai nhận số bột màu trắng mà cơ quan Công 

an thu giữ là ma túy, C nhờ Trương Văn C3, sinh năm 1990, trú tại xóm B, xã P, 

huyện Nguyên Bình mua giúp vào chiều tối ngày 07/6/2022. 

Căn cứ vào lời khai của Lý Dào C và các tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ 

quan cảnh sát điều tra Công an huyện Nguyên Bình đã ra lệnh giữ người trong trường 

hợp khẩn cấp đối với Trương Văn C3. Tại cơ quan điều tra Trương Văn C3 khai nhận 

số chất bột màu trắng mà cơ quan công an thu giữ của Lý Dào C là do C3 mua với 

Lục Thị X, sinh năm 1962, trú tại: Tổ M, thị trấn T, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao 

Bằng vào chiều tối ngày 07/6/2022. 

Căn cứ vào lời khai của Lý Dào C, Trương Văn C3 và các tài liệu, chứng cứ 

thu thập được hồi 12 giờ 00 phút ngày 08/6/2022, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an 

huyện Nguyên Bình tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở, người của Lục Thị X tại Tổ 

M, thị trấn T, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Qua khám xét phát hiện, thu giữ 

trong buồng ngủ Lục Thị X: X tự giác chỉ nơi cất giấu ma túy trong một túi sách giả 

da màu đỏ, bên trong ngăn có khóa ở mặt sau túi phát hiện một gói giấy vệ sinh nhỏ, 

mở ra bên trong có hai gói giấy nhỏ có nhiều màu sắc, mở gói giấy ra bên trong có 

chứa chất bột màu trắng nghi là heroine; Kiểm tra một túi bạt màu xanh đựng quần áo 

phát hiện bên trong có một đôi găng tay được lồng vào nhau, lộn ra bên trong có một 

túi nilon (bao cao su), bên trong túi nilon (bao cao su) có hai gói giấy vệ sinh nhỏ, 

trong đó gồm một gói giấy vệ sinh bên trong có tám gói giấy nhỏ nhiều màu sắc, mở 

ra bên trong có chứa chất bột màu trắng nghi là heroine và một gói giấy vệ sinh bên 

trong có năm gói giấy nhỏ nhiều màu sắc mở ra bên trong có chứa chất bột màu trắng 

nghi là heroine; một điện thoại di động màu đen, loại bàn phím bấm, nhãn hiệu 

mastel, có số IMEI 352377068981618, điện thoại cũ đã qua sử dụng; Một điện thoại 

di động màn hình cảm ứng, màu vàng hồng, nhãn hiệu SAMSUNG, có số IMEI: 

3513793104455100, điện thoại cũ đã qua sử dụng; Tiền Việt Nam: 2.700.000,đ (Hai 

triệu bảy trăm nghìn đồng). 

Hồi 13 giờ 30 phút ngày 08/6/2022, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện 

Nguyên Bình tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Lý Dào C tại B, xã P, huyện 

Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Qua khám xét không phát hiện, thu giữ đồ vật, tài liệu 

gì.  
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Hồi 15 giờ 00 phút ngày 08/6/2022, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện 

Nguyên Bình phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân huyện Nguyên Bình cùng sự 

chứng kiến của các thành phần theo quy định tiến hành mở niêm phong vật chứng để 

cân khối lượng và lấy mẫu gửi giám định. Kết quả: Số chất bột màu trắng thu giữ khi 

khám xét khẩn cấp chỗ ở của Lục Thị X có khối lượng là 3,1841 gam (Ba phẩy một 

tám bốn một gam). Tại kết luận giám định số 150 ngày 30/6/2022 của Phòng kỹ thuật 

hình sự Công an tỉnh Cao Bằng kết luận: Mẫu chất bột màu trắng bên trong phong bì 

niêm phong gửi giám định vụ Lục Thị X là ma túy, loại: Heroine. 

Hồi 16 giờ 00 phút ngày 08/6/2022, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện 

Nguyên Bình phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân huyện Nguyên Bình cùng sự 

chứng kiến của các thành phần theo quy định tiến hành mở niêm phong vật chứng để 

cân khối lượng và lấy mẫu gửi giám định. Kết quả: Số chất bột màu trắng thu giữ khi 

bắt quả tang Lý Dào C có khối lượng là 0,2462 gam (Không phẩy hai bốn sáu hai 

gam). Tại kết luận giám định số 169 ngày 01/7/2022 của Phòng kỹ thuật hình sự 

Công an tỉnh Cao Bằng kết luận: Mẫu chất bột màu trắng bên trong phong bì niêm 

phong gửi giám định vụ Lý Dào C là ma túy, loại: Heroine. 

Tại cơ quan điều tra, Lý Dào C và Trương Văn C3 khai nhận: C và C3 là đối 

tượng sử dụng, lệ thuộc vào chất ma túy lâu năm. Vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 

07/6/2022, C đến nhà C3 ở xóm B, xã P, huyện Nguyên Bình rủ C3 đi ra thị trấn T, 

huyện Nguyên Bình để tìm mua ma túy. C3 điều khiển xe mô tô nhãn hiệu HONDA 

Wave anpha, biển kiểm soát 11B1- 410.53 chở C ra thị trấn T. Khi đến nhà của Lục 

Thị X ở Tổ M, thị trấn T thì C đưa cho C3 số tiền 500.000,đ (Năm trăm nghìn đồng) 

để C3 lên mua ma túy với X, C ngồi trên xe máy đợi ở dưới đường. C3 lên nhà X bảo 

X lấy cho C3 500.000,đ (Năm trăm nghìn đồng) ma túy, X đi vào buồng ngủ lấy ra 

một gói ma túy được gói bằng tờ lịch, bên ngoài cuốn bằng một lớp lá cây khô đưa 

cho C3. C3 đưa cho X 500.000,đ (Năm trăm nghìn đồng) rồi quay về chỗ để xe máy 

đưa gói ma túy vừa mua được cho C. C và C3 cùng nhau đi lên ngôi nhà hoang gần 

cây xăng dầu Chiến Bình thuộc Tổ M, thị trấn T, huyện Nguyên Bình, C lấy gói ma 

túy vừa mua được chia ra một phần để cùng C3 sử dụng. Sử dụng ma túy xong C và 

C3 đi về nhà của C3. Khi đến nhà C ngồi vào bàn uống nước lấy số ma túy còn lại 

chia thành 08 (Tám) gói nhỏ còn C3 làm việc nhà và có nhìn thấy C chia ma túy. Chia 

ma túy xong, C mang ma túy ra sử dụng 02 (Hai) gói và đưa cho C3 02 (Hai) để sử 

dụng. Khoảng 06 giờ sáng ngày 08/6/2022, C và C3 sử dụng mỗi người 01 (Một) gói 

ma túy rồi cùng nhau đi ra chợ Phia Đén, xã T1, huyện Nguyên Bình. Khi đang trên 

đường đi, Bàn Kiềm C, sinh năm 1996, trú tại xóm K, xã T1, huyện Nguyên Bình gọi 

điện thoại cho Lý Dào C hỏi mua ma túy, C3 có nghe thấy và biết Lý Dào C chuẩn bị 

đi bán ma túy. C3 điều khiển xe mô tô nhãn hiệu HONDA Wave anpha, biển kiểm 

soát 11B1- 410.53 chở Lý Dào C đi bán ma túy cho Bàn Kiềm C1. Lý Dào C bán ma 

túy cho Bàn Kiềm C1 01 (Một) gói nhỏ với giá 100.000,đ (Một trăm nghìn đồng). 

Địa điểm trao đổi mua bán ma túy ở đoạn đường gần quán sửa xe Thuận Hương 

thuộc chợ Phia Đén, xã T1, huyện Nguyên Bình. Khi trao đổi mua bán ma túy có Lý 

Dào C, Bàn Kiềm C1 và Trương Văn C3 biết. Bán ma túy xong, C3 và C quay về 

quán sửa xe máy Thuận Hương để sửa xe. Sửa xe xong, C mượn xe của C3 đi tìm 

bơm kim tiêm để sử dụng ma túy. Khi C đi đến đoạn đường thuộc xóm Pù Vài, xã T1, 
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huyện Nguyên Bình thì bị Công an bắt quả tang và thu giữ số ma túy còn lại. 

Từ khoảng cuối tháng 5/2022 đến ngày 08/6/2022, Lý Dào C đã bán ma túy 

cho những người sau: 

Bán ma túy cho Bàn Tuấn C3, sinh năm 1992, trú tại xóm K, xã T1, huyện 

Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng hai lần. Lần thứ nhất vào ngày 04//6/2022; Lần thứ hai 

là vào ngày 05/6/2022. Mỗi lần bán một gói nhỏ ma túy với giá 100.000,đ (Một trăm 

nghìn đồng). Địa điểm mua bán ma túy ở khu vực dưới chợ Phia Đén, xã T1, huyện 

Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. 

Bán ma túy cho Bàn Kiềm C1, sinh năm 1996 trú tại xóm K, xã T1, huyện 

Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng thêm hai lần vào khoảng cuối tháng 5/2022. Mỗi lần 

bán một gói nhỏ ma túy với giá 100.000,đ (Một trăm nghìn đồng). Địa điểm mua bán 

ma túy ở xóm Phia Đén, xã T1, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. 

Ngoài ra, C còn được bán ma túy cho một số người khác nhưng không nhớ tên, 

tuổi, địa chỉ. 

Quá trình điều tra, Lý Dào C và Trương Văn C3 thành khẩn khai báo về hành 

vi phạm tội của mình. Lời khai của Lý Dào C phù hợp với lời khai của Trương Văn 

C3, Bàn Tuấn C3, Bàn Kiềm C1 và phù hợp với các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ 

án. 

Tại cơ quan điều tra, Lục Thị X khai nhận: Số chất bột màu trắng mà cơ quan 

cảnh sát điều tra Công an huyện Nguyên Bình thu giữ khi tiến hành khám xét khẩn 

cấp là ma túy của X. Số ma túy này X mua vào sáng ngày 06/6/2022 với một người 

đàn ông không rõ họ tên, địa chỉ với giá 4.000.000,đ (Bốn triệu đồng). Địa điểm trao 

đổi mua bán ma túy ở gần khu vực tượng đài chủ tịch Hồ Chí Minh thuộc Tổ M, thị 

trấn T, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Khi trao đổi mua bán ma túy có Lục Thị 

X và người đàn ông biết. Mục đích X mua số ma túy này để bán lại cho người khác 

kiếm lời, Lục Thị X chỉ khai nhận được bán ma túy cho Trương Văn C3, sinh năm 

1990, trú tại xóm B, xã P, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng một lần vào khoảng 19 

giờ ngày 07/6/2022, số lượng một gói với giá 500.000,đ (Năm trăm nghìn đồng), địa 

điểm trao đổi mua bán ma túy tại nhà của X, ngoài ra X không được bán ma túy cho 

ai khác. 

Quá trình điều tra, Lục Thị X không thành khẩn khai báo, quanh có chối tội. 

Tuy nhiên bằng các biện pháp điều tra đã xác định được từ năm 2021 đến ngày 

07/6/2022, X đã bán ma túy cho những người sau: 

Bán ma túy cho Phùng Vần T3, sinh năm 1992, trú tại xóm L, xã V, huyện 

Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng hai lần: Lần thứ nhất vào khoảng cuối tháng 5/2022, lần 

thứ hai là vào trưa ngày 07/6/2022. Mỗi lần bán một gói nhỏ ma túy với giá 

200.000,đ (Hai trăm nghìn đồng). Địa điểm trao đổi mua bán ma túy ở trước cửa nhà 

X thuộc Tổ M, thị trấn T, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. 

Bán ma túy cho Đặng Chàn T2, sinh năm 1987, trú tại xóm B, xã P, huyện 

Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng nhiều lần. Lần gần nhất X bán ma túy cho T2 vào giữa 

tháng 4/2022. Mỗi lần bán một gói nhỏ ma túy với giá 200.000,đ (Hai trăm nghìn 
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đồng). Địa điểm trao đổi mua bán ma túy ở nhà của X thuộc Tổ M, thị trấn T, huyện 

Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. 

Bán ma túy cho Phùng Kiềm C, sinh năm 1993, trú tại xóm N1, xã P, huyện 

Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng một lần vào giữa tháng 4/2022 với số lượng một gói 

nhỏ ma túy với giá 200.000,đ (Hai trăm nghìn đồng). Địa điểm trao đổi mua bán ma 

túy ở vườn đằng sau nhà X thuộc Tổ M, thị trấn T, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao 

Bằng. 

Bán ma túy cho Trương Văn C3, sinh năm 1990, trú tại xóm B, xã P, huyện 

Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng thêm hai lần nữa vào tháng 8/2021 Mỗi lần bán một gói 

ma túy với giá 500.000,đ (Năm trăm nghìn đồng). Địa điểm trao đổi mua bán ma túy 

ở nhà của X thuộc Tổ M, thị trấn T, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. 

Hồi 10 giờ 30 phút ngày 09/6/2022, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện 

Nguyên Bình tiến hành cho Phùng Vần T3 nhận dạng ảnh của Lục Thị X. Kết quả 

nhận dạng: T3 nhận ra ảnh của Lục Thị X là người đã bán ma túy cho T3.  

Hồi 14 giờ 00 phút ngày 09/6/2022, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện 

Nguyên Bình tiến hành cho Phùng Kiềm C2 nhận dạng ảnh của Lục Thị X. Kết quả 

nhận dạng: C2 nhận ra ảnh của Lục Thị X là người đã bán ma túy cho C2.  

Hồi 14 giờ 00 phút ngày 14/9/2022, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện 

Nguyên Bình đã tiến hành đối chất giữa Lục Thị X và Trương Văn C3. Kết quả: C3 

nhận ra người đối chất với C3 tên là Lục Thị X, là người bán ma túy cho C3 ba lần. X 

nhận ra người đối chất với X tên là C3, là người mà X đã bán ma túy cho một lần vào 

tối ngày 07/6/2022, ngoài ra X không thừa nhận được bán ma túy cho C3 lần nào 

khác. 

Hồi 15 giờ 10 phút ngày 14/9/2022, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện 

Nguyên Bình đã tiến hành đối chất giữa Lục Thị X và Phùng Vần T3. Kết quả: T3 

nhận ra người đối chất với T3 tên là X, là người bán ma túy cho T3 hai lần. X nhận ra 

người đối chất với X tên là T3, X không thừa nhận được bán ma túy cho T3.  

Đối với Đặng Chàn T2, Phùng Kiềm C2 mua ma túy với Lục Thị X. Sau khi 

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Nguyên Bình tiến hành lấy lời khai, T2 và 

C2 đã đi khỏi địa phương nên không triệu tập được để tiến hành đối chất với Lục Thị 

X . 

Các vật chứng, tài sản đã tạm giữ của Lý Dào C: Một phong bì thư niêm 

phong, mặt trước ghi “Vật chứng vụ Lý Dào C, sinh năm 1998, hộ khẩu thường trú: 

Xóm B, xã P, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng có hành vi Mua bán trái phép chất 

ma túy, ngày 08/6/2022; Một phong bì thư niêm phong, mặt trước ghi “Tiền Việt 

Nam đồng thu giữ trên người Lý Dào C, sinh năm: 1998”; Một điện thoại di động 

màu đen, nhãn hiệu NOKIA có số IMEI: 355930042652627, đã qua sử dụng; Một xe 

mô tô nhãn hiệu HONDA Wave an pha, loại xe nữ, màu sơn đen, có biển kiểm soát: 

11B1 - 410.53, xe cũ đã qua sử dụng;  

Các vật chứng, tài sản đã tạm giữ của Trương Văn C3: Một điện thoại di động 

màn hình cảm ứng nhãn hiệu Realme, màu đen, có số IMEI 1: 862280057624756, 
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màn hình bị nứt vỡ, đã qua sử dụng;  

Các Vật chứng, tài sản đã tạm giữ của Lục Thị X: Một phong bì thư niêm 

phong, mặt trước ghi: “Vật chứng khám xét chỗ ở của Lục Thị X, sinh năm 1962, trú 

tại: Tổ M, thị trấn T, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng có hành vi mua bán trái 

phép chất ma túy, bắt ngày 08/6/2022”; Một điện thoại màn hình cảm ứng mặt trước 

màu đen, mặt sau màu vàng hồng, nhãn hiệu SAMSUNG có số EMEI 1: 

353793/10/445516/0; Một điện thoại di động bàn phím màu đen, nhãn hiệu 

MASSTEL, có số EMEI: 0352377068981618; Một túi xách giả da màu đỏ; Một đôi 

găng tay bằng vải màu nâu; Một phong bì niêm phong, mặt trước ghi Hoàn trả tiền 

giám định vụ Lục Thị X, sinh năm: 1962, trú tại: Tổ M, thị trấn T, huyện Nguyên 

Bình, tỉnh Cao Bằng. 

Với hành vi nêu trên, Cáo trạng số 29/CT-VKS ngày 12/10/2022 truy tố bị cáo 

Trương Văn C3 về tội Mua bán trái phép chất ma túy theo khoản 1 Điều 251 của Bộ 

luật Hình sự, các bị cáo Lục Thị X và Lý Dào C về tội Mua bán trái phép chất ma túy 

theo điểm b khoản 2 Điều 251 của Bộ luật Hình sự. Tại phiên tòa, Kiểm sát viên giữ 

nguyên quan điểm truy tố đối với các bị cáo và đề nghị: 

Về tội danh: Căn cứ Điều 251 của Bộ luật hình sự tuyên bố các bị cáo Lục Thị 

X, Trương Văn C3, Lý Dào C phạm tội Mua bán trái phép chất ma túy.  

Về hình phạt chính: Căn cứ khoản 1 Điều 251; điểm s, t khoản 1 Điều 51; Điều 

38, Điều 17, Điều 56 của Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Trương Văn C3 từ 02 (Hai) 

năm 06 (Sáu) tháng đến 03 (Ba) năm tù. 

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 251; điểm s, t khoản 1 Điều 51; Điều 38, Điều 17, 

Điều 56 của Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Lý Dào C từ 07 (Bảy) năm đến 07 (Bảy) 

năm 06 (Sáu) tháng tù. 

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 251; Điều 38 của Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo 

Lục Thị X  từ 08 (Tám) năm 06 (Sáu) tháng đến 09 (Chín) năm 06 (Sáu) tháng tù. 

Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo Lý Dào 

C và Trương Văn C3. Phạt tiền bổ sung đối với Lục Thị X số tiền từ 5.000.000,đ 

(Năm triệu đồng) đến 10.000.000,đ (Mười triệu đồng). 

Về vật chứng: Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự năm 

2015 và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 để xử lý:  

- Tịch thu tiêu hủy: 

+ Một phong bì thư niêm phong, mặt trước ghi “Vật chứng vụ Lý Dào C, sinh 

năm 1998, hộ khẩu thường trú: Xóm B, xã P, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng có 

hành vi Mua bán trái phép chất ma túy, ngày 08/6/2022”. 

+ Một phong bì thư niêm phong, mặt trước ghi: “Vật chứng khám xét chỗ ở 

của Lục Thị X, sinh năm 1962, trú tại: Tổ M, thị trấn T, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao 

Bằng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, bắt ngày 08/06/2022”. 

+ Một túi xách giả da màu đỏ, một đôi găng tay bằng vải màu nâu. 

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước: 
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+ Số tiền 905.000,đ (Chín trăm linh năm nghìn đồng) thu giữ của Lý Dào C. 

+ Số tiền 500.000,đ (Năm trăm nghìn đồng) thu giữ của Lục Thị X. 

- Tịch thu phát mại sung quỹ Nhà nước một điện thoại di động màu đen, nhãn 

hiệu NOKIA có số IMEI: 355930042652627, đã qua sử dụng thu giữ của Lý Dào C; 

một phần hai giá trị xe mô tô nhãn hiệu HONDA Wave an pha, loại xe nữ, màu sơn 

đen, có biển kiểm soát: 11B1 - 410.53, xe cũ đã qua sử dụng. 

- Trả lại cho chị Nông Thị Q một phần hai giá trị xe mô tô nhãn hiệu HONDA 

Wave an pha, loại xe nữ, màu sơn đen, có biển kiểm soát: 11B1 - 410.53, xe cũ đã 

qua sử dụng. 

- Trả lại cho Trương Văn C3 một điện thoại di động màn hình cảm ứng nhãn 

hiệu Realme, màu đen, có số IMEI 1: 862280057624756, màn hình bị nứt vỡ, đã qua 

sử dụng. 

- Trả lại cho Lục Thị X:  

+ Một điện thoại màn hình cảm ứng mặt trước màu đen, mặt sau màu vàng 

hồng, nhãn hiệu SAMSUNG có số EMEI 1: 353793/10/445516/0; Một điện thoại di 

động bàn phím màu đen, nhãn hiệu MASSTEL, có số EMEI: 0352377068981618. 

+ Số tiền 2.200.000,đ (Hai triệu hai trăm nghìn đồng). 

- Truy thu số tiền 1.200.000,đ (Một triệu hai trăm nghìn đồng) do Lục Thị X 

bán ma túy mà có. 

Các bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật. 

Tại phiên tòa, các bị cáo Trương Văn C3 và Lý Dào C thành khẩn khai báo và 

hoàn toàn thừa nhận hành vi phạm tội của mình, không có ý kiến tranh luận với Kiểm 

sát viên. Bị cáo Lục Thị X ngoan cố, không thừa nhận được bán ma túy nhiều lần cho 

các đối tượng Phùng Vần Tỉnh, Đặng Chàn T2 và Trương Văn C3 mà chỉ được bán 

ma túy cho C3 một lần vào ngày 07/6/2022. Các bị cáo nói lời sau cùng xin giảm nhẹ 

hình phạt. Người có quyền lợi liên quan chị Nông Thị Q khai chiếc xe mô tô biển 

kiểm soát 11B1 - 410.53, nhãn hiệu Honda là tài sản C3 của chị Q và bị cáo C3. Gia 

đình có hoàn cảnh khó khăn, thuộc diện hộ nghèo, chiếc xe là phương tiện đi lại duy 

nhất của gia đình, hiện nay các con còn nhỏ, chiếc xe bị tạm giữ chị Q không có xe 

đưa đón các con đi học. Khi bị cáo C3 lấy xe chở Kiêm đi bán ma túy chị Q không 

biết nên xin Hội đồng xét xử xem xét trả lại chiếc xe cho chị Q. 

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ vào 

kết quả tranh tụng tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến 

của Kiểm sát viên, các bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh 

tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an 

huyện Nguyên Bình, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Nguyên Bình, 
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Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã được thực hiện đúng về thẩm 

quyền, trình tự, thủ tục được quy định trong Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều 

tra và tại phiên tòa, các bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không có ý 

kiến khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành 

tố tung. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của các cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.  

[2] Về hành vi phạm tội và tình tiết định khung của các bị cáo:  

Đối với bị cáo Lục Thị X: Căn cứ vào lời khai của bị cáo và các tài liệu chứng 

cứ khác có đủ căn cứ để xác định: Lục Thị X mua ma túy nhằm mục đích bán lại để 

kiếm lời. Từ năm 2021 đến ngày 07/6/2022, X đã bán ma túy nhiều lần cho những 

người sau: Phùng Vần Tỉnh, Đặng Chàn T2, Phùng Kiềm C2, Trương Văn C3 với số 

tiền từ 200.000,đ (Hai trăm nghìn đồng) đến 500.000,đ (Năm trăm nghìn đồng). Địa 

điểm trao đổi mua bán ma túy ở nhà của X thuộc Tổ M, thị trấn T, huyện Nguyên 

Bình, tỉnh Cao Bằng. Ngày 08/6/2022, Công an phát hiện và thu giữ của X khối 

lượng ma túy 3,1841 gam (Ba phẩy một tám bốn một gam). 

Đối với Lý Dào C: C là đối tượng sử dụng ma túy lâu năm nên C mua ma túy 

để sử dụng cho bản thân và bán lại kiếm lời. Từ khoảng cuối tháng 5/2022 đến ngày 

08/6/2022, Lý Dào C đã bán ma túy nhiều lần cho những người sau: Bàn Tuấn C3, 

Bàn Kiềm C1, mỗi lần bán một gói ma túy với giá 100.000,đ (Một trăm nghìn đồng). 

Địa điểm trao đổi mua bán ma túy ở khu vực gần chợ Phia Đén, xã T1, huyện 

Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Ngày 08/6/2022, sau khi bán ma túy cho Bàn Kiềm C1, 

bị cáo một mình đi tìm bơm kim tiêm để sử dụng ma túy thì bị Công an bắt quả tang 

và thu giữ số ma túy có khối lượng 0,2462 gam (Không phẩy hai bốn sáu hai gam). 

Đối với Trương Văn C3: C3 là đối tượng sử dụng ma túy lâu năm nên tối ngày 

07/6/2022, Lý Dào C nhờ C3 đi mua ma túy giúp C3 đã đồng ý. C đưa cho C3 số tiền 

500.000,đ (Năm trăm nghìn đồng). C3 đã mua một gói ma túy với X giá 500.000 

(Năm trăm nghìn đồng), địa điểm trao đổi mua bán ma túy tại nhà của X. Mua được 

ma túy C3 mang về đưa cho C, C chia ma túy thành từng gói nhỏ để cùng C3 sử dụng 

và bán lại cho người khác kiếm lời. Sáng ngày 08/6/2022 biết C đi bán ma túy, C3 

điều khiển xe mô tô nhãn hiệu HONDA Wave anpha, biển kiểm soát 11B1- 410.53 

chở C đi bán ma túy cho Bàn Kiềm C1. Ngoài lần bán ma túy này, C3 không được 

cùng C đi bán ma túy lần nào khác. 

Các bị cáo Lục Thị X, Lý Dào C, Trương Văn C3 là người có đủ năng lực trách 

nhiệm hình sự, thực hiện hành vi với lỗi cố ý trực tiếp. Hành vi của bị cáo đã xâm 

phạm đến chế độ quản lý độc quyền của Nhà nước đối với các chất ma túy. Như vậy, 

hành vi của bị cáo Trương Văn C3 đã đủ yếu tố cấu thành tội “Mua bán trái phép chất 

ma tuý” theo quy định tại khoản 1, Điều 251 của Bộ luật Hình sự. Hành vi của bị cáo 

Lý Dào C và Lục Thị X đủ yếu tố cấu thành tội “Mua bán trái phép chất ma tuý” theo 

quy định tại điểm b Khoản 2, Điều 251 của Bộ luật Hình sự.  

“Điều 251. Tội mua bán trái phép chất ma túy: 

1. Người nào mua bán trái phép chất ma túy, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 

năm. 



10 
 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm 

đến 15 năm: 

b) Phạm tội 02 lần trở lên ”.  

Do đó, Viện kiểm sát nhân dân huyện Nguyên Bình truy tố bị cáo Trương Văn 

C3 về tội Mua bán trái phép chất ma túy theo khoản 1 Điều 251, bị cáo Lục Thị X và 

Lý Dào C về tội Mua bán trái phép chất ma túy theo điểm b khoản 2 Điều 251 của bộ 

luật hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.  

 [3] Về nhân thân của các bị cáo và tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm 

hình sự. 

Bị cáo Lý Dào C không có tiền án, tiền sự, bị cáo Trương Văn C3 có một tiền 

sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Các bị cáo nghiện ma túy, có nhân thân 

xấu. Tuy sinh ra và lớn lên ở vùng điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, trình 

độ dân trí còn hạn chế nhưng các bị cáo nhận thức được hành vi sử dụng, mua bán 

trái phép chất ma túy bị Nhà nước nghiêm cấm. Các bị cáo không chịu tu chí làm ăn 

lương thiện mà sa vào tệ nạn, bất chấp, coi thường pháp luật dẫn đến hành vi phạm 

tội. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo tỏ ra thành khẩn khai báo, tích cực 

hợp tác với cơ quan điều tra làm rõ hành vi phạm tội của Lục Thị X. Do đó, cần xem 

xét cho các bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại 

điểm s, t khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự. Các bị cáo không có tình tiết tăng 

nặng trách nhiệm hình sự. 

Bị cáo Lục Thị X không có tiền án, tiền sự. Bị cáo sinh sống ở nơi có điều kiện 

kinh tế xã hội phát triển, tại địa phương đã có nhiều người bị xử phạt rất nghiêm khắc 

về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, chồng của bị cáo cũng vừa chấp hành xong 

hình phạt tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Bị cáo nhận thức rõ mua bán trái 

phép chất ma túy là hành vi bị Nhà nước nghiêm cấm nhưng bị cáo vẫn bất chấp, coi 

thường pháp luật, hám lợi bất chính cố tình thực hiện. Quá trình điều tra, bị cáo chưa 

thành khẩn khai báo về hành vi của mình. Bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ và tăng 

nặng trách nhiệm hình sự.  

Hành vi của các bị cáo đã trực tiếp làm gia tăng tệ nạn xã hội, gây mất an ninh 

trật tự, gây xôn xao dư luận, khiến quần chúng Nhân dân bất bình, lên án. Căn cứ 

mức độ nguy hiểm của hành vi, các tình tiết định khung và tình tiết tăng nặng, giảm 

nhẹ trách nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử xét thấy cần cách ly các bị cáo ra khỏi xã 

hội một thời gian nhất định mới có đủ điều kiện để cải tạo, giáo dục các bị cáo trở T1 

dân lương thiện có ích cho xã hội. 

[4] Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015, khoản 2 

Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 xử lý các vật chứng như sau: 

Các vật chứng, tài sản đã tạm giữ của Lý Dào C: 

- Một phong bì thư niêm phong, mặt trước ghi “Vật chứng vụ Lý Dào C, sinh 

năm 1998, hộ khẩu thường trú: Xóm B, xã P, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng có 

hành vi Mua bán trái phép chất ma túy, ngày 08/6/2022”, mặt sau có các chữ ký và 

đóng dấu giáp lai của cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Nguyên Bình là vật 
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Nhà nước cấm lưu hành nên cần tịch thu tiêu hủy. 

- Một phong bì thư niêm phong, mặt trước ghi “Tiền Việt Nam đồng thu giữ 

trên người Lý Dào C, sinh năm: 1998”, số tiền niêm phong 905.000 (Chín trăm linh 

năm nghìn đồng) đây là tiền bị cáo bán ma túy mà có nên cần tịch thu sung quỹ Nhà 

nước. 

- Một điện thoại di động màu đen, nhãn hiệu NOKIA 1280 loại bàn phím bấm, 

có số IMEI: 355930042652627, đã qua sử dụng là phương tiện bị cáo dùng để liên lạc 

mua bán ma túy nên cần tịch thu phát mại sung quỹ Nhà nước. 

- Một xe mô tô nhãn hiệu HONDA Wave an pha, loại xe nữ, màu sơn đen, có 

biển kiểm soát: 11B1 - 410.53, xe cũ đã qua sử dụng là tài sản C3 của bị cáo Trương 

Văn C3 và vợ là Nông Thị Q. Gia đình bị cáo C3 thuộc hộ nghèo, hoàn cảnh khó 

khăn, chiếc xe là phương tiện đi lại duy nhất của gia đình. Các con của bị cáo còn 

nhỏ, đi học xa nhà, cần có phương tiện để đưa đón, việc tịch thu chiếc xe sẽ gây ảnh 

hưởng đến việc học tập của các cháu. Bị cáo C3 chỉ sử dụng chiếc xe trên để đưa bị 

cáo C đi bán ma túy một lần, khi lấy xe đi vợ của bị cáo không biết. Tại phiên tòa, chị 

Q đề nghị Hội đồng xét xử xem xét trả lại chiếc xe cho chị Q. Hội đồng xét xử xét 

thấy, chiếc xe đã cũ, giá trị hiện tại không đáng kể, hoàn cảnh gia đình bị cáo khó 

khăn nên chấp nhận yêu cầu của chị Q trả lại chiếc xe cho chị Q.  

Các vật chứng, tài sản đã tạm giữ của Trương Văn C3: Một điện thoại di động 

màn hình cảm ứng nhãn hiệu Realme, màu đen, có số IMEI 1: 862280057624756, 

màn hình bị nứt vỡ, đã qua sử dụng không liên quan đến việc phạm tội của bị cáo nên 

cần trả lại cho bị cáo nhưng tiếp tục tạm giữ để đảm bảo cho việc thi hành án. 

Các Vật chứng, tài sản đã tạm giữ của Lục Thị X:  

- Một phong bì thư niêm phong, mặt trước ghi: “Vật chứng khám xét chỗ ở của 

Lục Thị X, sinh năm 1962, trú tại: Tổ M, thị trấn T, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao 

Bằng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, bắt ngày 08/6/2022”, mặt sau có các 

chữ ký và đóng dấu giáp lai của cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Nguyên 

Bình là vật Nhà nước cấm lưu hành nên cần tịch thu tiêu hủy. 

- Một điện thoại màn hình cảm ứng mặt trước màu đen, mặt sau màu vàng 

hồng, nhãn hiệu SAMSUNG GalaxyJ4 có số EMEI 1: 353793/10/445516/0; Một điện 

thoại di động bàn phím màu đen, nhãn hiệu MASSTEL, có số EMEI: 

0352377068981618 là tài sản của bị cáo, không chứng minh được liên quan đến hành 

vi phạm tội nên cần trả lại cho bị cáo. 

- Một túi xách giả da màu đỏ, một đôi găng tay bằng vải màu nâu là vật không 

còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy. 

- Một phong bì niêm phong, mặt trước ghi Hoàn trả tiền giám định vụ Lục Thị 

X, sinh năm: 1962, trú tại: Tổ M, thị trấn T, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, số 

tiền niêm phong 2.700.000,đ (Hai triệu bảy trăm nghìn đồng) trong đó có 500.000,đ 

(Năm trăm nghìn đồng) do bị cáo bán ma túy mà có nên cần tịch thu sung quỹ Nhà 

nước. Số tiền 2.200.000,đ (Hai triệu hai trăm nghìn đồng) không chứng minh được 

liên quan đến việc phạm tội nên cần trả lại cho bị cáo nhưng tiếp tục tạm giữ để đảm 
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bảo cho việc thi hành án. 

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên đề nghị truy thu số tiền 1.200.000,đ (Một triệu hai 

trăm nghìn đồng) thu lợi bất chính do Lục Thị X bán ma túy mà có. Hội đồng xét xử 

xét thấy, quá trình điều tra và tại phiên tòa, X không hợp tác với cơ quan điều tra, 

không xác minh làm rõ được số tiền bị cáo bán ma túy mà có. Do đó, không có căn 

cứ để truy thu.  

[5] Về hình phạt bổ sung: Khoản 5 Điều 251 của Bộ luật hình sự quy định: 

“Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, 

cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 

05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản”. 

Hội đồng xét xử xét thấy, bị cáo Lý Dào C và Lục Thị X đã bán ma túy một 

thời gian dài, thu được một khoản tiền bất chính. Tuy nhiên, tiền có được từ việc bán 

ma túy bị cáo C đã sử dụng hết, bản thân nghiện ma túy, bị cáo không có việc làm, 

không có thu nhập để đảm bảo cho việc thi hành hình phạt tiền bổ sung do đó không 

áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo Lý Dào C. Đối với Lục Thị X, số tiền 

2.200.000,đ (Hai triệu hai trăm nghìn đồng) thu giữ không chứng minh được là tiền 

do bán ma túy mà có như vậy đây là tài sản hợp pháp của bà X. Xét thấy, bà X có tài 

sản để thi hành hình phạt bổ sung do đó phạt tiền bổ sung đối với Lục Thị X. Bị cáo 

C3 chở bị cáo C đi bán ma túy, bị cáo không trực tiếp bán ma túy, không thu được 

tiền từ việc bán ma túy, hơn nữa bị cáo nghiện, không có việc làm, không có thu để 

đảm bảo cho việc thi hành hình phạt tiền bổ sung do đó không áp dụng hình phạt bổ 

sung đối với bị cáo Trương Văn C3. 

[6] Các vấn đề khác: Đối với người đàn ông bán ma túy cho Lục Thị X, quá 

trình điều tra không xác định được họ, tên, địa chỉ. Do đó, Cơ quan cảnh sát điều tra 

không có căn cứ để xử lý. 

Đối với Đặng Chàn T2, Phùng Kiềm C2, Bàn Tuấn C3, Bàn Kiềm C1 mua ma 

túy với Lục Thị X và Lý Dào C để bản thân sử dụng, không thu giữ được vật chứng 

để xác định khối lượng nên không đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự, Cơ quan 

Cảnh sát điều tra không truy cứu trách nhiệm hình sự là có căn cứ. 

Đối với Phùng Vần T3 hiện nay đang bị khởi tố, điều tra, xử lý trong một vụ án 

ma túy khác. 

[7] Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Về tội danh và hình phạt: 

 Tuyên bố các bị cáo Trương Văn C3, Lý Dào C, Lục Thị X phạm tội "Mua 

bán trái phép chất ma túy". 
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Căn cứ khoản 1 Điều 251; điểm s, t khoản 1 Điều 51; Điều 38, Điều 17, Điều 

58 của Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Trương Văn C3 02 (Hai) năm tù. Thời hạn tù 

được tính từ ngày tạm giữ, tam giam ngày 08/6/2022. 

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 251; điểm s, t khoản 1 Điều 51; Điều 38, Điều 17, 

Điều 58 của Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Lý Dào C 07 (Bảy) năm tù. Thời hạn tù 

được tính từ ngày tạm giữ, tam giam ngày 08/6/2022. 

Căn cứ điểm b khoản 2, khoản 5 Điều 251; Điều 38 của Bộ luật hình sự xử 

phạt bị cáo Lục Thị X 08 (Tám) năm 06 (Sáu) tháng tù. Thời hạn tù được tính từ ngày 

tạm giữ, tam giam ngày 08/6/2022. Phạt bổ sung số tiền 5.000.000,đ (Năm triệu 

đồng). 

2. Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 của Bộ luật hình sự năm 2015 và Điều 

106 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015: 

- Tịch thu tiêu hủy: 

+ Một phong bì thư niêm phong, mặt trước ghi “Vật chứng vụ Lý Dào C, sinh 

năm 1998, hộ khẩu thường trú: Xóm B, xã P, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng có 

hành vi Mua bán trái phép chất ma túy, ngày 08/6/2022”, mặt sau có các chữ ký và 

đóng dấu giáp lai của cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Nguyên Bình. 

 

+ Một phong bì thư niêm phong, mặt trước ghi: “Vật chứng khám xét chỗ ở 

của Lục Thị X, sinh năm 1962, trú tại: Tổ M, thị trấn T, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao 

Bằng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, bắt ngày 08/6/2022”, mặt sau có các 

chữ ký và đóng dấu giáp lai của cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Nguyên 

Bình. 

+ Một túi xách giả da màu đỏ, một đôi găng tay bằng vải màu nâu. 

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước: 

+ Số tiền 905.000,đ (Chín trăm linh năm nghìn đồng) thu giữ của Lý Dào C. 

+ Số tiền 500.000,đ (Năm trăm nghìn đồng) thu giữ của Lục Thị X. 

- Tịch thu phát mại sung quỹ Nhà nước một điện thoại di động màu đen, nhãn 

hiệu NOKIA 1280 loại bàn phím bấm, có số IMEI: 355930042652627, đã qua sử 

dụng thu giữ của Lý Dào C. 

- Trả lại cho chị Nông Thị Q một xe mô tô nhãn hiệu HONDA Wave an pha, 

loại xe nữ, màu sơn đen, có biển kiểm soát: 11B1 - 410.53, số khung 

RLHJA391XKY457739, số máy JA39E-1238859, xe được dán nhiều hình người và 

cành hoa ở yếm, hai bên hông xe; xe không có gương chiếu hậu, cánh yếm bên trái bị 

nứt vỡ. 

- Trả lại cho Trương Văn C3 một điện thoại di động màn hình cảm ứng nhãn 

hiệu Realme, màu đen, có số IMEI 1: 862280057624756, màn hình bị nứt vỡ, đã qua 

sử dụng nhưng tiếp tục tạm giữ để đảm bảo cho việc thi hành án. 

- Trả lại cho Lục Thị X:  
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+ Một điện thoại màn hình cảm ứng mặt trước màu đen, mặt sau màu vàng 

hồng, nhãn hiệu SAMSUNG Galaxy J4 có số EMEI 1: 353793/10/445516/0; Một 

điện thoại di động bàn phím màu đen, nhãn hiệu MASSTEL, có số EMEI: 

0352377068981618. 

+ Số tiền 2.200.000,đ (Hai triệu hai trăm nghìn đồng). 

Tiếp tục tạm giữ tài sản của Lục Thị X để đảm bảo cho việc thi hành án. 

Vật chứng vụ án đã chuyển đến Chi cục thi hành án dân sự huyện Nguyên 

Bình tỉnh Cao Bằng theo biên bản giao nhận vật chứng tài sản số 20 ngày 08/6/2022. 

4. Về án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Nghị quyết 

số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ quốc hội quy định 

về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án. 

Các bị cáo Trương Văn C3, Lý Dào C và Lục Thị X mỗi người phải chịu 

200.000,đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm sung vào ngân sách Nhà 

nước. 

5. Về quyền kháng cáo: Căn cứ các Điều 331 và Điều 333 của Bộ luật tố tụng 

hình sự, các bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo 

Bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.  

 

 

Nơi nhận:  
- TAND tỉnh; 

- VKSND tỉnh; 

- Sở Tư pháp; 

- VKSND huyện; 

- Công an huyện; 

- Chi cục THADS huyện; 

- Bị cáo; 

- Người có QL&NVLQ; 

- UBND TT T; 

- UBND xã P; 

- Lưu HS;  

- Lưu AV. 

T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa 

 

 

 

 

 

 

Mã Nguyệt Thu 
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THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

 

 

 

Hoàng Thị Lê 

 

 

 

Ma Thanh Khỏe 

 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Mã Nguyệt Thu 

 


